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	UBND TỈNH TÂY NINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

	SỞ TÀI CHÍNH
	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	

	Số:          /BC-STC
	      Tây Ninh, ngày        tháng 10 năm 2023


BÁO CÁO
Đánh giá tình hình thực hiện kinh phí trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 441/UBND-NC ngày 17/2/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng mức chi văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật (gọi tắt là Thông tư số 42/2022//TT-BTC ngày 06/7/2022).

Sở Tài chính báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh về việc quy định mức chi cho các nội dung trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, như sau:
1. Công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện
Căn cứ Thông tư 338/2016/TT-BTC Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh ban hành Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh về quy định mức chi cho các nội dung trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, có hiệu lực từ ngày 10/4/2018.
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng đã triển khai kịp thời nội dung Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh, với nhiều hình thức: Đăng tải toàn bộ nội dung văn bản lên Công thông tin điện tử của tỉnh, Sở Tài chính, các huyện, thị xã, thành phố; sao gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị;…
Từ khi Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh được ban hành, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
2. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh từ năm 2018-2022
a) Kết quả lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Hằng năm, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lập dự toán cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật gửi Sở Tài chính bố trí dự toán cho các cơ quan, đơn vị thực hiện, quyết toán kinh phí đảm bảo đúng quy định. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao lập dự toán cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và giao Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp dự toán, chủ trì thực hiện, quyết toán kinh phí đảm bảo đúng quy định.

b) Đánh giá tính kịp thời, đầy đủ trong lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 

Việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện kịp thời, đầy đủ.
c) Đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND so với các quy định Trung ương và các quy định do địa phương ban hành.

Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND quy định về định mức chi cho các nội dung trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đảm bảo thống nhất, đồng bộ, khả thi. 

d) Kinh phí thực hiện công tác hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2018-2022
Căn cứ các quy định về mức chi cho các nội dung trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện. Số liệu báo cáo đến ngày 21/8/2023, tổng kinh phí thực hiện từ năm 2018-2022 là 1.498.373.500 đồng, cụ thể như sau:
- Kinh phí thực hiện công tác hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2018-2022 của các đơn vị khối tỉnh là 1.293.773.500 đồng (số liệu báo cáo của 24/26 đơn vị. Còn lại 02/26 đơn vị chưa gửi báo cáo, nhưng không có phát sinh kinh phí thực hiện).

-  Kinh phí thực hiện công tác hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2018-2022 của các đơn vị cấp huyện là 204.600.000 đồng (số liệu báo cáo của 08/9 huyện, thị xã, thành phố, do có 01 thị xã Hòa Thành chưa gửi báo cáo). 
(Chi tiết theo Phụ lục kèm theo)

3. Khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh
- Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND quy định mức chi cho các nội dung trong hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật cụ thể, rõ ràng nên các cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố không gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện.
- Tuy nhiên, định mức chi theo Nghị quyết số 46/2017/NBQ-HĐND và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND được ban hành từ năm 2018 đến nay, các mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo quy định là khá thấp, không còn phù hợp với tình hình hiện tại.
- Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND không quy định định mức và mức chi cho xây dựng văn bản quy phạm pháp luật bãi bỏ, do đó đối với công tác xây dựng văn bản cho nghị quyết bãi bỏ của Hội đồng nhân dân và quyết định bãi bỏ của Ủy ban nhân dân không được chi hỗ trợ, mà đây cũng là loại văn bản quy phạm pháp luật, phải thực hiện đầy đủ các quy trình theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 
4. Đánh giá và đề xuất mức chi theo quy định tại Thông tư số 42/2022/TT-BTC
4.1. Đánh giá

Ngày 06/7/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 42/2022/TT-BTC về về việc sửa đổi, bổ sung một số điều cuả Thông tư số 338/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 42/2022/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 4 về định mức chi cho các nội dung trong các hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật; Khoản 4 Điều 1 sửa đổi bổ sung Điều 5 về định mức phân bổ kinh phí bảo đảm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Như vậy, đã giải quyết được khó khăn về định mức phân bổ kinh phí và định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 06/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 338/TT-BTC ngày 28/12/2016, nhưng không thay thế khoản 1 Điều 7 Thông tư số 338/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính quy định: “Căn cứ khả năng ngân sách và tình hình thực tế; bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định mức phân bổ cụ thể đối với từng loại văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện cho phù hợp”; khoản 2 Điều 7 quy định: “Các nội dung chi, mức chi tại Điều 3, Điều 4 thông tư mang tính hướng dẫn; căn cứ mức kinh phí được giao để thực hiện xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật, thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng văn bản và hoàn thiện hệ thống pháp luật quyết định thực hiện chi tiêu cho các nội dung công việc với mức chi phù hợp (thấp hơn hoặc cao hơn mức chi quy định tại Điều 4 thông tư này) trong tổng mức kinh phí đã được giao để thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật”. Do đó, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chỉ quy định mức phân bổ cụ thể với từng loại văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện. Đối với mức chi cụ thể cho từng nội dung công việc sẽ do Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định chi phù hợp trong tổng mức kinh phí đã được giao. Tuy nhiên, để thực hiện thống nhất UBND tỉnh cần thiết ban hành quyết định quy định mức chi cụ thể cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.
4.2. Đề xuất:
- Thông tư số 42/2022/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung định mức phân bổ và mức chi mới cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Do đó, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; đồng thời đề xuất UBND tỉnh triển khai Nghị quyết bằng Quyết định của UBND tỉnh để quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, làm cơ sở cho các đơn vị thực hiện.
- Tăng định mức đối với từng loại văn bản đảm bảo phù hợp với định mức mới quy định tại Thông tư số 42/2022/TT-BTC và bổ sung định mức xây dựng văn bản nghị quyết bãi bỏ của Hội đồng nhân dân và quyết định bãi bỏ của Ủy ban nhân dân. Cụ thể:
+ Văn bản (Nghị quyết của HĐND tỉnh hoặc Quyết định của UBND tỉnh) ban hành mới hoặc thay thế: quy định tối đa bằng 80% mức quy định tại Thông tư số 42/2022/TT-BTC.

+ Văn bản (Nghị quyết của HĐND tỉnh hoặc Quyết định của UBND tỉnh) sửa đổi, bổ sung: quy định tối đa bằng 80% định mức phân bổ đối với văn bản được ban hành mới hoặc thay thế.

+ Văn bản (Nghị quyết của HĐND tỉnh hoặc Quyết định của UBND tỉnh) bãi bỏ: quy định tối đa bằng 50% định mức phân bổ văn bản được ban hành mới hoặc thay thế.
5. Kiến nghị: không.
Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
	 Nơi nhận:

· Như trên;
-  Lãnh đạo STC;

-  Lưu: VT, HCSN.
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